
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lê Minh Anh 13/02/2009 026 01

2 Nguyễn Ngọc Anh 22/09/2009 032 02

3 Nguyễn Quang Anh 22/08/2009 038 02

4 Nguyễn Mai Quỳnh Anh 24/04/2009 040 02

5 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 27/07/2009 048 02

6 Trần Hoàng Thiên Ân 13/10/2009 053 02

7 Nguyễn Hoàng Bách 19/01/2009 056 02

8 Nguyễn Ngọc Bảo 08/12/2009 063 03

9 Nguyễn Phi Bảo 03/01/2009 064 03

10 Dương Thiên Bảo 08/03/2009 069 03

11 Tiền Ngọc Minh Châu 07/04/2009 073 03

12 Trần Thụy Minh Châu 11/11/2009 074 03

13 Nguyễn Tiến Dũng 27/07/2009 082 03

14 Lê Việt Dũng 07/04/2009 083 03

15 Nguyễn Thị Thanh Duyên 20/04/2009 087 04

16 Nguyễn Văn Giàu 30/07/2009 099 04

17 Mai Trần Ngọc Hân 07/07/2009 111 05

18 Vũ Việt Hoàng 17/09/2009 125 05

19 Vũ Phan Gia Khang 20/07/2009 149 06

20 Phạm Tuấn Khang 17/12/2009 160 06

21 Nguyễn Công Khoa 30/03/2009 175 07

22 Đoàn Chí Kiên 19/10/2009 188 07

23 Phạm Ngọc Thùy Linh 15/07/2009 220 09

24 Nguyễn Ngọc Phương Mai 12/01/2009 230 09

25 Trịnh Mai Bảo Ngọc 20/10/2009 263 10

26 Lê Khánh Ngọc 03/07/2009 267 10

27 Hà Minh Ngọc 28/05/2009 268 10

28 Giang Tuệ Nhi 20/12/2009 283 11

29 Tạ Thiên Phúc 19/10/2009 317 12

30 Bùi Nguyễn Minh Phương 29/01/2009 326 12

31 Nguyễn Quang Thái 18/11/2009 351 13

32 Phạm Nhật Thành 14/11/2009 356 14

33 Đàm Mai Thảo 07/06/2009 360 14

34 Huỳnh Đức Thịnh 18/02/2009 371 14

35 Vũ Ngọc Mai Thy 10/08/2009 385 15

36 Nguyễn Phạm Thủy Tiên 05/06/2009 391 15

37 Nguyễn Hải Đức Tiến 14/02/2009 392 15

38 Vĩnh Phạm Ngọc Tú 19/07/2009 423 16

39 Nguyễn Nhật Phương Vy 10/09/2009 455 17

Danh sách này có: 39 học sinh.
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